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1/ Thuộc tính cơ bản nhất, chung nhất của các dạng vật chất là gì?
a. Tồn tại khách quan, phụ thuộc vào cảm giác và ý muốn của con người
b. Tồn tại chủ quan, phụ thuộc vào cảm giác và ý muốn của con người
c. Tồn tại khách quan, không phụ thuộc vào cảm giác và ý muốn của con người
d. Tồn tại chủ quan, không phụ thuộc vào cảm giác và ý muốn của con người
2/ Trong mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức, yếu tố nào có trước và giữ vai trò quyết định yếu tố còn lại?
a. Vật chất
b. Ý thức
c. Cả hai giữ vai trò quyết định như nhau
d. Không chắc chắn
3/ Mỗi sự vật, hiện tượng trong quá trình phát triển có :
a. Một mối liên hệ                                                                                                       
b. Có vô vàn các mối liên hệ
c. Chỉ có một số các mối liện hệ                                                                             
d. Tùy vào sự vật, hiện tượng đó là gì
4/ Đâu là con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý, của sự nhận thức thực tại khách quan?
a. Từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng và ngược lại
b. Từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng và từ tư duy trừu tượng đến thực tiễn 
c. Từ trực quan đến tư duy và từ tư duy đến thực tiễn
d. Từ trực quan sinh động đến tư duy và từ tư duy đến hiện thực khách quan
5/ Đâu là hai thuộc tính của hàng hóa?
a. Giá trị sử dụng và giá trị trao đổi
b. Giá trị sử dụng và giá trị
c. Giá trị và giá trị trao đổi
d. Giá trị sử dụng và giá cả
6/ Quy luật giá trị là:
 a. Quy luật riêng của chủ nghĩa tư bản
 b. Quy luật cơ bản của sản xuất và trao đổi hàng hoá
 c. Quy luật kinh tế chung của mọi xã hội 
 d. Quy luật kinh tế của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
7/ Điều kiện tất yếu để sức lao động trở thành hàng hoá là:
 a. Người lao động tự nguyện đi làm thuê
 b. Người lao động được tự do thân thể
 c. Người lao động hoàn toàn không có tư liệu sản xuất và của cải gì
 d. Người lao động được tự do về thân thể và hoàn toàn không có tư liệu sản xuất và của cải gì.
8/ Đâu là sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân?
a. Giành lấy chính quyền, xoá bỏ chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa,
b. Giành lấy chính quyền, xoá bỏ chế độ tư hữu tư bản chủ nghĩa, tổ chức xây dựng chế độ xã hội mới với chế độ công hữu xã hội chủ nghĩa về tư liệu sản xuất. 
c. Xóa bỏ sự bóc lột và xây dựng xã hội bình đẳng
d. Xóa bỏ sự bóc lột, xây dựng chế độ xã hội mới với chế độ công hữu xã hội chủ nghĩa về tư liệu sản xuất.
9/ / Trong ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác – Lênin, bộ phận nào đóng vai trò giúp nhận thức đúng đắn giới tự nhiên, xã hội và tư duy đồng thời còn đóng vai trò là lý luận về phương pháp biến đổi và cải tạo thế giới?
a. Triết học Mác – Lênin
b. Kinh tế Chính trị
c. Chủ nghĩa xã hội khoa học
d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng
10/ Ba bộ phận cấu thành chủ nghĩa Mác-Lênin bao gồm:
a. Chủ nghĩa duy vật biện chứng; Phép biện chứng duy vật; Chủ nghĩa duy vật lịch sử
b. Thế giới quan; Nhân sinh quan; Phương pháp luận
c.  Chủ nghĩa duy vật biện chứng; Phép biện chứng duy vật; Lý luận nhận thức
d. Triết học Mác-Lênin; Kinh tế-chính trị Mác-Lênin; Chủ nghĩa xã hội khoa học
11/ V.I.Lênin đưa ra định nghĩa về vật chất: “Vật chất là một phạm trù triết học dùng để chỉ thực tại khách quan được đem lại cho con người trong …… , được …… của chúng ta chép lại, chụp lại, phản ánh và tồn tại không lệ thuộc vào ……”. Hãy chọn từ điền vào chỗ trống để hoàn thiện nội dung của định nghĩa nêu trên:
a. Ý thức  
b. Cảm giác  
c. Nhận thức  
d. Tư tưởng
12/ Đặc trưng cơ bản của giá trị sử dụng hàng hoá sức lao động là gì?
a. Là nguồn gốc của giá trị thặng dư
b. Là quá trình lao động
c. Thoả mãn nhu cầu của người mua nó.
d. Tạo ra giá trị mới lớn hơn giá trị bản thân nó.
13/ Ưu điểm của sản xuất hàng hóa so với hình thức sản xuất tự cung tự cấp là:
a. Sản phẩm được sản xuất ra để bán trên thị trường
b. Có chế độ tư hữu làm cho những người sản xuất có quyền trao đổi sản phẩm
c. Thúc đẩy cải tiến kỹ thuật, tăng năng suất lao động xã hội, tạo ra nhiều sản phẩm đáp ứng nhu cầu xã hội
d. Các hình thức trang trại nông nghiệp hình thành.
14/ Chủ thể sáng tạo lịch sử và là lực lượng quyết định sự phát triển của lịch sử thuộc về:
a. Các lãnh tụ, vĩ nhân  
b. Quần chúng nhân dân
c. Những lưc lượng siêu nhiên
d. Giai cấp thống trị
15/ Lý luận nào của C.Mác được xem là thành tựu vĩ đại nhất của tư tưởng khoa học triết học?
a. Chủ nghĩa duy vật biện chứng
b. Nhận thức của con người là một quá trình biện chứng
c. Tổng kết hoạt động của phong trào công nhân quốc tế
d. Chủ nghĩa duy vật lịch sử
16/ Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội của Đảng (6/1991), Đảng ta khẳng định điều gì? 
a. Giữ vững độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
b. Đảng lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động
c. Giữ gìn bản sắc dân tộc kết hợp kế thừa những thành tựu của văn minh nhân loại
d. Ổn định chính trị xã hội, kiên quyết chống lại những âm mưu lật đổ chính quyền của những thế lực phản động quốc tế
17/ Điền vào chỗ trống để có nội dung đúng: Nguyên lý về sự phát triển chỉ ra rằng: phát triển là quá trình vận động tiến lên từ thấp đến cao, từ đơn giản đến phức tạp, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện hơn của sự vật, hiện tượng, phát triển là ..... của thế giới, phát triển diễn ra theo hình xoáy ốc. 
a. Khuynh hướng chung
b. Xu hướng chung
c. Xu thế chung
d. Tất yếu
18/ Chọn câu trả lời đúng:
a  Ý thức là thuộc tính của mọi dạng vật chất
b Ý thức là sự phản ánh nguyên xi hiện thực khách quan
c  Ý thức là sự phản ánh năng động, sáng tạo hiện thực khách quan
d. Tất cả các đáp án của câu này đều sai
19/ Quy luật nào vạch ra nguồn gốc, động lực của sự vận động, phát triển của sự vật, hiện tượng?
a. Quy luật thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập
b. Quy luật chuyển hóa từ sự thay đổi về lượng dẫn đến sự thay đổi về chất và ngược lại
c. Quy luật phủ định của phủ định
d. Quy luật về sự phù hợp của quan hệ sản xuất với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất
20/Chủ nghĩa Mác - Lênin là hệ thống quan điểm lý luận và học thuyết do ai sáng lập, bổ sung và phát triển?
a. C.Mác, Ph. Ăngghen và Hêghen
b. C.Mác, Ph. Ăngghen 
c. C. Mác, Ph. Ăngghen và V.I. Lênin
d. C.Mác
21/Hãy lựa chọn phương án trả lời đúng: "Địa vị của giai cấp công nhân trong quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa là:........"
a. Người công nhân không có tư liệu sản xuất, họ phải bán sức lao động cho nhà tư bản, trở thành người làm thuê và bị bóc lột giá trị thặng dư
b.Người công nhân có tư liệu sản xuất, họ chỉ bán ít sức lao động cho nhà tư bản
c.Người công nhân không có tư liệu sản xuất, họ bán nhiều sức lao động cho nhà tư bản
d. Người công nhân có ít tư liệu sản xuất, họ bán một phần sức lao động của mình cho nhà tư bản.
22/ Hãy tìm ra đáp án sai về đặc trưng xã hội Cộng sản chủ nghĩa:
a. Thực hiện nguyên tắc phân phối theo lao động và phân phối theo phúc lợi xã hội ngày càng tăng
b. Không còn sự khác biệt giữa thành thị và nông thôn, giữa lao động trí óc và lao động chân tay
c. Con người có đầy đủ các điều kiện phát triển năng lực toàn diện
d. Những thiết chế chính trị và pháp luật sẽ hoàn toàn mất đi, nhà nước tự tiêu vong.
23/ Theo Ph. Ăngghen, hình thức vận động đặc trưng của xã hội loài người là hình thức nào?
a. Vận động cơ học
b. Vận động hóa học
c. Vận động sinh học
d. Vận động xã hội
24/ Một bộ phận của giá trị mới dôi ra ngoài giá trị sức lao động do công nhân làm thuê tạo ra và bị nhà tư bản chiếm không được gọi là gì ?
a. Giá trị của hàng hóa
b. Giá trị thặng dư
c. Giá trị sử dụng của hàng hóa
d. Giá cả của hàng hóa
25/ Trong nền kinh tế hàng hóa, quy luật giá trị có tác dụng:
a. Điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa
b. Kích thích cải tiến khoa học kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất, tăng năng suất lao động 
c. Phân hóa những người sản xuất thành người giàu, người nghèo
d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng
26/ Bản chất của chủ nghĩa tư bản chính là quan hệ bóc lột của tư bản đối với công nhân làm thuê nhằm chiếm đoạt:
a. Giá trị của hàng hóa
b. Giá trị thặng dư. 
c. Giá trị sử dụng của hàng hóa
d. Giá cả của hàng hóa
27/ Theo quan điểm của chủ nghĩa Mác- Lênin: Một quá trình phản ánh tích cực, tự giác và sáng tạo thế giới khách quan vào bộ óc con người trên cơ sở thực tiễn, nhằm sáng tạo ra những tri thức về thế giới khách quan được gọi là gì?
a. Vật chất
b. Thực tiễn
c. Ý thức
d. Nhận thức
28/ Theo yêu cầu của quy luật giá trị, sản xuất và trao đổi hàng hóa phải dựa trên cơ sở:
a.  Giá trị sử dụng của hàng hóa
b. Giá cả của hàng hóa
c. Hao phí lao động xã hội cần thiết
d. Giá trị cá biệt
29/ Theo quan điểm của các nhà sáng lập Chủ nghĩa Mác, yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của xã hội là:
a. Lực lượng sản xuất
b. Phương thức sản xuất
c. Quan hệ sản xuất
d. Cơ sở hạ tầng
30/"Từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng và từ tư duy trừu tượng đến thực tiễn - đó là con đường biện chứng của sự nhận thức chân lý, của sự nhận thức thực tại khách quan". Quan điểm trên của ai?
a. V.L. Lênin
b. Hồ Chí Minh
c. C. Mác
d. Ph. Ăngghen
31/ Theo Ph. Ănghen có những hình thức vận động cơ bản nào của vật chất?
a.Vận động cơ học và vận động hóa học
b. Vận động cơ học, vận động hóa hóa, vận động lý học, vận động sinh học, vận động xã hội
c. Vận động xã hội
d. Vận động cơ học, vận động hóa hóa, vận động lý học, vận động sinh học
32/Chọn câu đúng nhất?
a. Hàng hóa là sản phẩm của lao động để thỏa mãn nhu cầu của con người
b. Hàng hóa là sản phẩm được bán trên thị trường
c. Hàng hóa là sản phẩm để trao đổi mua bán với người khác
d. Hàng hóa là sản phẩm của lao động, có thể thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người thông qua trao đổi, mua bán
33/ Nguyên nhân sâu xa của cách mạng xã hội chủ nghĩa là gì?
a. Là sự lớn mạnh của giai cấp công nhân
b. Là sự hình thành và phát triển của Đảng cộng sản
c. Là sự phát triển của lực lượng sản xuất
d. Tất cả đáp án đều sai
34/ Điền cụm từ đúng nhất vào chỗ trống: Triết học Mác-Lênin là….... về những quy luật chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy: 
a. Môn học
b. Nguyên lý
c. Nhận định
d. Khoa học
35/ Theo quan điểm của chủ nghĩa duy vật biện chứng, phương thức tồn tại của vật chất là:
a. Vận động
b. Phát triển
c. Chuyển hóa
d. Chuyển biến
36/ Bản chất của thế giới theo quan điểm của triết học Mác- Lênin là:
a. Ý thức
b. Tinh thần
c. Vật thể
d. Vật chất
37/ Điền cụm từ đúng nhất vào chỗ trống: Bản chất của chủ nghĩa tư bản chính là quan hệ ….. của tư bản đối với công nhân làm thuê nhằm chiếm đoạt giá trị thặng dư.
a. Thống trị
b. Bóc lột
c. Tước đoạt
d. Chiếm giữ
38/ Một trong những nguồn gốc cơ bản, trực tiếp và quan trọng nhất quyết định sự ra đời và phát triển của ý thức đó là:
a. lao động.
b. khoa học
c. lý luận
d. nhận thức
49/ Chọn đáp án đúng nhất điền vào chỗ trống: Triết học Mác - Lênin là trường phái triết học duy vật biện chứng, ra đời vào những năm ……. của thế kỷ XIX.
a. 40
b. 50
c. 60
d. 70
40/  Điền cụm từ đúng nhất vào chỗ trống: Thực tiễn là tiêu chuẩn để kiểm tra tính đúng đắn của…... 
a. Vật chất
b. Ý thức
c. Nhận thức
d. Chân lý.
41/ Triết học Mác  - Lênin là một hệ thống lý luận thống nhất bao gồm các nội dung cơ bản nào?
a. chủ nghĩa duy vật biện chứng
b. chủ nghĩa duy vật lịch sử
c. chủ nghĩa duy vật biện chứng, chủ nghĩa duy vật lịch sử
d. Tất cả các đáp án của câu này đều sai
42/ Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến chỉ ra rằng: các sự vật, hiện tượng, các quá trình khác nhau vừa tồn tại độc lập, vừa qui định, tác động qua lại, ….. lẫn nhau
a. chuyển hóa
b. Độc lập
c. liên hệ
d. có sự liên hệ
43/ Trong quá trình nghiên cứu mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức, Chủ nghĩa duy vật biện chứng xây dựng nên nguyên tắc phương pháp luận cơ bản, chung nhất đối với hoạt động nhận thức và thực tiễn của con người. Nguyên tắc đó là gì?
a. trong hoạt động nhận thức và thực tiễn cần phải xuất phát từ thực tế khách quan
b. trong hoạt động nhận thức và thực tiễn cần phải phát huy tính năng động chủ quan
c. trong hoạt động nhận thức và thực tiễn cần phải xuất phát từ thực tế khách quan, tôn trọng khách quan
d.  trong hoạt động nhận thức và thực tiễn cần phải xuất phát từ thực tế khách quan, tôn trọng khách quan, đồng thời phát huy tính năng động chủ quan
44/ Điền cụm từ đúng nhất vào chỗ trống: Phương thức tồn tại của vật chất là vận động, vật chất vận động trong……..?
a. không gian và thời gian
b. không gian
c. thời gian
d. sự vận động của không gian và thời gian
45/ "Giai cấp vô sản là một giai cấp xã hội hoàn toàn chỉ kiếm sống bằng việc bán lao động của mình, chứ không phải kiếm sống bằng lợi nhuận của bất cứ tư bản nào". Định nghĩa trên của ai?
a.  V.I.Lênin
b. C. Mác
c. Ph. Ăngghen
d. Hồ Chí Minh
46/ Hao phí lao động xã hội cần thiết của người sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hóa được gọi là?
a. Giá trị của hàng hóa
b. Giá trị thặng dư
c. Giá trị sử dụng của hàng hóa
d. Giá cả của hàng hóa
47/ Ý thức có thể tác động trở lại vật chất thông qua hoạt động nào của con người ?
a. Có ý thức
b. Học tập
c. Nghiên cứu.
d. Thực tiễn
48/ Hai nguyên lý cơ bản trong phép biện chứng duy vật của chủ nghĩa Mác - Lênin là:
a. Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến
b. Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến và nguyên lý về sự phát triển 
c. Nguyên lý về sự phát triển 
d. Nguyên lý về sự vận động
49/ Vì sao hàng hóa có hai thuộc tính là giá trị và giá trị sử dụng?
a.Vì lao động sản xuất hàng hóa có tính chất hai mặt
b. Vì có hai loại lao động là lao động trừu tượng và lao động cụ thể
c. Vì hàng hóa được trao đổi trên thị trường
d. Vì hàng hóa là sản phẩm lao động của con người
50/ Nguyên tắc thực hiện phân phối trong xã hội cộng sản chủ nghĩa là gì? 
a. Làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu
b. làm theo năng lực, hưởng theo hiểu quả công việc
c.  làm theo năng lực, hưởng theo lao động
d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng
51/ "Giai cấp công nhân Việt Nam là một lực lượng xã hội to lớn, đang phát triển, bao gồm những người ............, làm công hưởng lương trong các loại hình sản xuất kinh doanh và dịch vụ công nghiệp, hoặc sản xuất kinh doanh và dịch vụ có tính chất công nghiệp". Chọn đáp án đúng cho phần còn thiếu trên.
a. Lao động chân tay và trí thức,
b. Lao động chân tay và trí óc,
c. Lao động phổ thông và trí óc,
d. Lao động phổ thông và lao động có tay nghề,
52/ Học thuyết nào của C. Mác đã vạch rõ bản chất bóc lột của xã hội tư bản?
a. Học thuyết chủ nghĩa duy vật lịch sử
b. Học thuyết giá trị thặng dư
c. Học thuyết hình thái kinh tế – xã hội                                                                  
d. Tất cả các đáp án của câu này đều đúng
53/ Bộ phận nào của chủ nghĩa Mác - Lênin là khoa học nghiên cứu phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa, chỉ rõ bản chất bóc lột của quan hệ sản xuất tư bản chủ nghĩa?
a. Kinh tế chính trị Mác - Lênin
b. Chủ nghĩa xã hội khoa học 
c. Triết học Mác – Lênin.
d. Chủ nghĩa duy vật biện chứng.
54/ Chủ nghĩa Mác-Lênin là hệ thống lý luận khoa học về sự nghiệp giải phóng: 
a. Giai cấp vô sản
b. Nhân dân lao động
c. Con người
d. giai cấp vô sản, giải phóng nhân dân lao động, tiến tới giải phóng con người
55/ Vật chất và ý thức, mối quan hệ biện chứng giữa vật chất và ý thức là nội dung nghiên cứu của bộ phận nào của Chủ nghĩa Mác-Lênin ?
a. Triết học Mác-Lênin
b. Kinh tế chính trị Mác-Lênin
c. Chủ nghĩa xã hội khoa học
d. Tuyên ngôn Đảng cộng sản
56/  Điền vào chỗ trống để có nội dung đúng: Giá trị của hàng hóa là ….…. của người sản xuất hàng hóa kết tinh trong hàng hóa. 
a. tiền đầu tư
b. lao động xã hội cần thiết
c. máy móc, nhà xưởng
d.lao động
57/ Giai cấp nào là giai cấp không có tư liệu sản xuất, họ phải bán sức lao động cho nhà tư bản, trở thành người làm thuê và bị bóc lột giá trị thặng dư ?
a. Tư sản
b. Công nhân
c. Địa chủ
d. Nông dân
